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Câu 1: (3,0 điểm)

1.  Viết các công thức của:  Can xi oxit,  nhôm oxit,  magie oxit,   sắt ba oxit

2. Khối lượng của 1,5 mol phân tử H2SO4  là bao nhiêu?

3. 19,6 g H2SO4 có số mol phân tử là bao nhiêu?

4. Cho sơ đồ phản ứng sau:


m Al + nCuSO4  ( p Alx(SO4)y + q Cu.

           a) Xác định x, y?

           b) Xác định tỉ lệ m : n : p : q? 

Câu 2: ( 2, 0 điểm)

Hoàn thành các phương trình hoá học sau: 

a.           Al       +     Cl2      (                                              
b.           Mg     +     O2        (   

c.          ZnCl2   +   AgNO3   (    Zn(NO3)2   + AgCl      
d.         Fe(OH)3  +   H2SO4 (      Fe2(SO4)3   + H2O

Câu 3: ( 2, 0 điểm)

 
1. Tính khối lượng của hỗn hợp gồm:


a) 3 mol CO2 và 2 mol CO       
          b) 2,24 lít SO2 và 1,12 lit O2
2. Tính thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm:


a) 4,4 gam CO2 và 0,4 gam H2

b) 6,0. 10 23 phân tử NH3 và 3,0. 10 23 phân tử O2.

Câu 4 ( 3,0 điểm )

    Một hợp chất khí có thành phần theo khối lượng: 27,27% C ; 72,73% O.
   Em hãy cho biết: 

a. Công thức hoá học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỉ khối đối với hiđro là 22. 

b. Số mol nguyên tử của các nguyên tố trong 0,5 mol hợp chất . 
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Câu 1 : (3,0 điểm )    
1. CaO, Al2O3, MgO, Fe2O3
2. Khối lượng của 1,5 mol phân tử H2SO4  là 1,5 ( 98 = 147 (g)

3. 19,6 g H2SO4 có số mol phân tử là 
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98

= 0,2

4. Cho sơ đồ phản ứng sau:


m Al + nCuSO4  ( p Alx(SO4)y + q Cu.

     Hoá trị của Al, Cu, nhóm SO4 tương ứng là III, II, II.

a) x = 2 và y =3

b) Tỉ lệ m : n : p : q = 2 : 3 : 1 : 3 

	Câu 
	Nội dung 
	Điểm 

	Câu 2
	 a. 2Al   + 3Cl2    (  2AlCl3                                         

 b. 2Mg  + O2      (   2MgO 

 c. ZnCl2  + 2AgNO3   ( Zn(NO3)2  + 2AgCl   

 d. 2Fe(OH)3 +3 H2SO4 (Fe2(SO4)3  + 6H2O


	2,0 điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3 
	1. Tính khối lượng của hỗn hợp gồm:

 a) 3 mol CO2 và 2 mol CO   

 Khối lượng của hỗn hợp =  3.44 + 2.28 = 188 (g)        

 b) 2,24 lít SO2 và 1,12 lit O2 

Số mol SO2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol 

Số mol O2 = 1,12 : 22,4 = 0,05 mol 

K. lượng của hỗn hợp là : 0,1. 64 + 0,05,32 = 8 (g) 

2. Tính thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm:

a) 4,4 gam CO2 và 4 gam H2 

số mol CO2 = 4.4 : 44 = 0,1 (mol)

số mol H2  = 0,4: 2 = 0,2 (mol) 

Thể tích hỗn hợp khí là: (0,1 + 0,2) . 22,4 = 6,72 (lít) 

b) 6,0. 10 23 phân tử NH3 và 3,0. 10 23 phân tử O2.

Số mol  NH3 = 6. 1023 : 6. 1023 = 1 (mol) 

Số mol O2 = 3,0. 10 23 : 6. 1023 = 0,5  (mol)

Thể tích của hỗn hợp khí là:  (1+ 0,5). 22,4 = 33,6 ( lít) 
	2,0 điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 4
	a. Công thức của hợp chất 

Mh/c = 2. 22 = 44 (g) 

 mC = 27,27 . 44 : 100 = 12 => nC = 12 : 12 = 1 

mO = 72,73 .44 : 100 = 32  => nO = 32 : 16 = 2

Công thức của hợp chất là CO2 

Số mol nguyên tử C trong 0,5 mol hợp chất là 0,5 mol 

 Số mol nguyên tử O trong 0,5 mol hợp chất là1 mol 
	3,0 điểm 

0,5

0,5

0,5

      0,5

0,5

0,5
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